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Tên giáo viên: Lớn A6 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 30/10 đến 03/11
	Tuần 2
Từ 06/11 đến 10/11
	Tuần 3
Từ 13/11 đến 17/11
	Tuần 4
Từ 20/11 đến 24/11
	Tuần 5
Từ 27/11 đến 01/12
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Đón trẻ:
- Tiếp tục tuyên truyền cho p/h về cách phòng dịch giao mùa cho trẻ( Cúm a,b, ...) bệnh chân tay miệng, covid, virut... Cho trẻ sát khuẩn tay khô, thực hiện vệ sinh sạch sẽ theo bộ y tế hướng dẫn.
- Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, thực hiện đúng các nề nếp thói quen vệ sinh khi đến lớp
- Trò chuyện cùng trẻ về các cách phòng tránh dịch COVID 19, cúm A,B...: hạn chế đông người, đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên...
*Thể Dục Sáng:
- Thứ 2: Chào cờ
- Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6: Tập với bài “ Tôi yêu Việt Nam”
- Thứ 3, Thứ 5 . Tập trên nền nhạc bài "Such a happy day"
* Khởi động: Trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân đi, chạy trên nhạc “Đoàn tàu nhỏ xíu”
* Tiến hành:
+ Hô hấp: Gà gáy,
+Tay: Lên cao, ra trước, sang 2 bên, xuống dưới
+ Bụng: Cúi xuống, tay cham mũi chân.
+ Chân: Đưa chân ra phía trước vuông góc 90độ
+ Bật: Tại chỗ chân trước chân sau.
* Hồi tĩnh: Trẻ làm chim bay nhẹ nhàng quanh sân tập trên nền nhạc“Em như chim bồ câu trắng”
* Thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài TD theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp
* Gửi video thể dục sáng về cho phụ huynh rèn cho con 

	

	Trò chuyện
	TUẦN 1:
* Trò chuyện:
- Trò chuyện để trẻ
+ Nói được điều bé thích, không thích, nói về ước mơ của bé.
+ Nói được mình có điểm gì giống và khác nhau (dáng vẻ bên ngoài, giới tính, sở thích và khả năng).
+ Nói đúng họ, tên, ngày sinh, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện.(MT73) (MT73) 
	TUẦN 2
- Trò chuyện để trẻ
+ Kể rõ ràng, có trình tự về sự việc, hiện tượng nào đó để người nghe có thể hiểu được.
+ Kể được các món ăn thuộc các nhóm chất, cung cấp dinh dưỡng nuôi cơ thể khẻ mạnh.
- Bé Biết vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức.như thế nào?(MT74)
+ Hỏi lại hoặc có những biểu hiện qua cử chỉ, điệu bộ, nét mặt khi không hiểu người khác nói.
+ Bé Biết vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức(MT74) (MT74) 
	TUẦN 3:
- Trò chuyện :
+ Nói được họ tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, tên mẹ, địa chỉ nhà hoặc điện thoại
+ Trẻ kể tên được 1 số nghề mình biết
+ Trẻ nói được nguyên nhân vì sao thích nghề đó, lý do trẻ và phương hướng để trẻ có thể tực hiện được ước mơ
+ Trẻ kể tên được các sản phẩm do mõi nghề tạo ra
+ Biết vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức 
	TUẦN 4
- Trò chuyện để trẻ
+ Biết mình là con / cháu / anh / chị/ em trong gia đình.
+ Biết vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức
+ Nói được họ tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, tên mẹ, địa chỉ nhà hoặc điện thoại
+ Nói được điều bé thích, không thích, những việc bé làm được và việc gì bé không làm được.
+ Nói được mình có điểm gì giống và khác nhau (dáng vẻ bên ngoài, giới tính, sở thích và khả năng). 
	TUẦN 5:
- Trò chuyện:
+ Hỏi lại hoặc có những biểu hiện qua cử chỉ, điệu bộ, nét mặt khi không hiểu người khác nói.
+ Bé Biết vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức
- Bé Biết vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức.như thế nào?
+ Trẻ nói được tên các nghề mình biết?
+ Trẻ thích làm nghề nào? Vì sao? Công việc đó như thế nào? 
	MT73, MT74

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động tạo hình
Vẽ nghề mà bé thích(MT95)(MT95) (MT95) 

	Vận động
- TDGH: Chạy liên tục theo hướng thẳng 18m trong 10 giây
- TCVĐ: Mèo và chim sẻ (MT5) 

	Hoạt động tạo hình
Bé làm bưu thiếp tặng cô ngày 20/11 

	Vận động
- TDGH: Đi nối bàn chân tiến lùi
- TCVĐ: Ném bóng vào rổ 

	Hoạt động tạo hình
Cắt dán hình và sản phẩm nghề bé thích 

	MT95, MT49, MT60, MT5, MT23, MT47, MT97

	
	T3
	Làm quen với toán
Nhận biết chữ số 7, số lượng và số thự tự trong phạm vi 7 

	Làm quen với toán
Tách nhóm có 7 đối tượng ra làm 2 phần bằng các cách khác nhau 

	Làm quen với toán
So sánh chiều cao 3 đối tượng 

	Làm quen với toán
Dạy trẻ cách xem giờ đúng trên đồng hồ. 

	Làm quen với toán
Ôn tách gộp trong phạm vi 7 

	

	
	T4
	Làm quen chữ viết
LQCC e, ê 

	Làm quen chữ viết
Tập tô e, ê 

	Làm quen chữ viết
LQCC u, ư 

	Làm quen chữ viết
Tập tô u, ư 

	Làm quen chữ viết
Trò chơi với chữ cái e, ê u, ư 

	

	
	T5
	Khám phá
Tìm hiểu về một số nghề sản xuất (MT49) 

	Khám phá
Tìm hiểu 1 số nghề dịch vụ (MT23) 

	Khám phá
Nghề giáo viên (MT47) 

	Khám phá
Lớn lên bé thích làm nghề gì? 

	Khám phá
Trò chuyện về ước mơ của bé 

	

	
	T6
	Văn học
Chuyện: bác nông dân và con gấu (MT60) 

	Âm nhạc
DH: Bác đưa thư vui tính
TC: Tiếng hát ở đâu 

	Văn học
Thơ : Nghe lời cô giáo
(Nguyễn văn Chương) 

	Âm nhạc
DH: Lớn lên em sẽ làm gì?
NH: Uớc mơ xanh
TCÂN: Nhìn hình ảnh đoán tên bài hát (MT97) 

	Văn học
Văn học:

Văn Học
Chuyện về ước mơ của bé 

	

	Hoạt động ngoài trời
	TUẦN 1
- Quan sát:
+ Qs bầu trời, thời tiết trong ngày
+ Công việc bác lao công
+ Thí nghiệm: Vật chìm, vật nổi
+ QS cây mít
+ Vườn ra cải
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột, mèo và chim sẻ, rồng rắn lên mây, về đúng nhà, lộn càu vồng
- Chơi tự do
+ Chơi với đồ chơi ngoài trời.
+ Chơi với vòng, bóng, phấn.
+ Chơi với sỏi, cát, phấn
+ Chơi với lá cây khô và tươi.
+ Trẻ làm con trâu (nghé) từ lá đa, lá mít, lá bằng lăng (văn hóa dân gian)
- Giao lưu với lớp A5 
	TUẦN 2
- Quan sát:
+ Vườn rau ngót
+ Thí nghiệm: núi lửa phun trào
+ Công việc cô y tế
+ Hoa mào gà, hoa dạ thảo
- TCVĐ: Mèo và chim sẻ, Đuổi bóngCướp cờ, Chuyền bóng, lá và gió.
- Chơi tự do :
+ Chơi với vòng phấn và đồ chơi ngoài trời
+ Chơi trong góc sách
+ Chơi với sỏi, cát, phấn
- HĐNT : Hưởng ứng theo các hoạt động tập thể, nghe theo hiệu lệnh và sự hướng dẫn của cô giáo.
Thực hiện được các yêu cầu trong hoạt động
- Giao lưu kéo co với lớp A2(MT52)(MT52) (MT52) 
	TUẦN 3
- Quan sát:
+ QS cây hoa đại
+ Thí nghiệm: Những cái nam châm hút.
- TCVĐ: Ném bóng vào rổ, ô tô và chim sẻ, đèn xanh đèn đỏ, Bánh xe quay, đi xe đạp
- Chơi tự do:
+ Chơi với đồ chơi ngoài trời.
+ Chơi với vòng, bóng, phấn.
+ Chơi với sỏi, cát, phấn
+ Chơi với lá cây khô và tươi.
+ Trẻ chơi trò chơi "kéo mo cau" (Văn hóa dân gian)
- Giao lưu kéo co với lớp A4 
	TUẦN 4
- Quan sát:
+ TC về ước mơ của sau này của bé
+ QS bầu trời, thời tiết
+ Thí nghiệm: Tìm hiểu về kính lúp.
+ Cây chầu bà, vạn niên thanh
- TCVĐ: Bắt chước tạo dáng, Nhảy vào, nhảy ra, Cáo và thỏ, Nhảy lò cò, Chuyền bóng .
- Chơi tự do:
+ Chơi với ĐCNT..
+ Chơi với vòng, bóng, phấn.
+ Chơi với lá cây khô và tươi.
- Giao lưu Gấp và ném máy bay giấy với lớp A1 
	* TUẦN 5 :
- Quan sát:
+ TC về ước mơ của bé.
+Bầu trời.
+ Stem:n Dự án Thí nghiệm: Sự chuyển động của mầu sắc:
. Quan sát trò chuyện về mầu sắc xung quanh bé
. Tìm hiểu về màu sắc cơ bản và và cách pha màu
. Cô và trẻ cùng sưu tầm đồ dùng để thực hiện dự án
. Trẻ bắt tay làm dự án theo nhóm và nhận xét sản phẩm
+ Cây bưởi, cây mít
+ Công việc cô nhân viên nuôi.
- TCVĐ: kéo co, Nhảy vào, nhảy ra, đua thuyền, Nhảy lò cò, Chuyền bóng .
- Chơi tự do:
+ Chơi với ĐCNT..
+ Chơi với vòng, bóng, phấn.
+ Quan sát sảnh tầng 3
+ Chơi với lá cây khô và tươi.
+ Cho trẻ làm quen trò chơi "Chuyền" (văn háa dân gian)
- Giao lưu với lớp A4 
	MT52

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: Thực hành cuộc sống: Kỹ năng sâu dây giầy, cởi và gấp áo ( T1). Bán hàng: Làm bưu thiếp tặng cô (T2). Gia đình: Cả nhà liên hoan chúc mừng sinh nhật con (T3). Xây dựng: Khu chung cư (T4)
* Góc phân vai:
- Gia đình: Gia đình đi siêu thị. Những việc làm trong gia đình. Bữa cơm gia đình.
- Bác sĩ: Khám sức khỏe cho mọi người
- Bán hàng: Bán thực phẩm sạch, bưu thiếp, làm hoa, gói quà tặng cô , Siêu thị BigC… Cửa hàng tự chọn: rau quả sạch, quà của bé, dép xinh, quầy nước giải khát... Tập gói nem, bó rau...
* Góc học tập:
- Đếm trên đối tượng (đồ dùng, dụng cụ) thành dãy và không thành dãy trong phạm vi 7 đếm theo khả năng.
- Xếp số lượng, phân loại, tập đếm các mặt hàng (trong phạm vi 7)... Làm các bài tập tách, gộp trong phạm vi 7
- Làm các bài tập So sánh so sánh chiều cao 3 bạn, 3 cây...
- Thực hành xem giờ trên đồng hồ.
* Góc sách truyện:
- Tập kể chuyện sáng tạo bằng dối tay: “ Bác nông dân và co gấu”, “ Ba anh em”. Chọn sách, báo, truyện để xem theo ý thích....
* Góc nghệ thuật : Vẽ dụng cụ, sản phẩm của nghề mà bé thích, Cắt dán hình ảnh về nghề, về hình ảnh bé thích, làm sách tranh về nghề… Hát các bài hát về nghề.
* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây.Thí nghiệm gieo hạt, quan sát sự phát triển của cây đỗ.
* Góc vận động: Chuyền bóng bằng 2 tay, đi trên ghé TD.... (MT86) 

	MT86

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- LÀm được một số việc phục vụ bản thân.
- Trẻ biết lấy và cất gối gối và nhẹ nhàng đi ngủ; ngay ngắn, gọn gàng; cát giường, vận động nhẹ nhàng,
- thực hiện vệ sinh cá nhân chuẩn bị ăn chiều.
- Thực hành: mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. Rửa tay trước khi ăn. Xúc miệng nước muối sau ăn.
- Rèn trẻ rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định. Biết chờ tới lượt: bê ghế về bàn ăn, rửa tay, đi vs...
- Biết: ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống nước đun sôi để khỏe mạnh; uống nhiều nước ngọt, nước có gas, ăn nhiều đồ ngọt dễ béo phì không có lợi cho sức khỏe.(MT10)
- Biết chờ đến lượt của mình, không chen lấn, xô đẩy nhau(MT86)(MT10) (MT10) 

	MT10

	Hoạt động chiều
	TUẦN 1
- Thể dục: Ném trúng đích nằm ngang
TC: CÁo thỏ
- Âm nhạc:Vận động: Anh nông dân và cây rau
- Ôn tiếng anh
- BT LQVT trang 4
- Trò chuyện, hỏi lại trẻ về địa chỉ gia đình : số nhà, ngõ, đường phố, thôn xóm...(MT45)
- Rèn trẻ kỹ năng phân loại rác và tái sử dụng rác (Nếp sống văn minh)
- Tuyên dương bé ngoan cuối tuần (MT45) 
	TUẦN 2
- Tạo hình:Cắt dán hình ảnh về các nghề
- Văn học:Truyện “ Ba anh em” ( Kể chuyện sáng tạo)
- Bé LQVT trang 5
- Ôn chữ cái đã học
- Ôn tiếng anh
- Ôn kỹ năng sâu dây giày, cơi và gấp quần áo
- Ôn quy tắc sắp xếp : sáng tạo ra mẫu sắp xếp và tiếp tục sắp xếp(MT38)
- Tuyên dương bé ngoan cuối tuần(MT38)
- Tạo hình:Cắt dán hình ảnh về các nghề
- Văn học:Truyện “ Ba anh em” ( Kể chuyện sáng tạo) (MT38) 
	TUẦN 3
- Thể dục: Lăn bóng bằng 2 tay và di chuyển theo bóng
TC: Chuyền bóng qua đầu, qua chân
-Âm nhạc:DH: Cháu chúc mừng cô
- Trải nghiệm: Làm bưu thiếp tặng cô
- Bé LQVT trang 20
- Ôn chữ cái đã học
- Tuyên dương bé ngoan cuối tuần 
	TUẦN 4
- Văn học:Thơ: ước mơ của Tý
- Bé LQVT trang 24
- Ôn tiếng anh
- Dạy trẻ kỹ năng khi bị điện giật
- Tạo hình: Vẽ theo ý thích
- Dạy trẻ đồng dao "Lúa ngô là cô đậu nành" (Văn hóa dân gian)
- Tuyên dương bé ngoan cuối tuần 
	* TUẦN 5:
- Thể dục: Đi và chạy theo đường dích dắc
- TC: Chuyền bóng
- Âm nhạc:DH:Lớn lên bé lái máy cày
- Rèn trẻ kĩ năng làm việc có ích giúp đỡ mọi người xung quanh: nhặt rau, lau đồ dùng, xếp gọn gàng đồ dùng đồ chơi (Nếp sống văn minh)
- Ôn chữ cái đã học 
	MT45, MT38

	Chủ đề - Sự kiện 
	Một số nghề sản xuất 
	Một số nghề dịch vụ 
	Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Steam: Dự án làm gốm 
	Nghề nông nghiệp 
	Lớn lên bé thích làm nghề gì? 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN


ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU




	
	
	

	Giáo viên
	Khối trưởng
	Ban giám hiệu
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